
ÔN TẬP CHƯƠNG IV
Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B với 
[image: image1363.emf]y
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. Mặt phẳng (SAD) vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Hình chiếu vuông góc của S trên AD là điểm H. Các mặt phẳng (SAB) và (SCD) cùng hợp với đáy (ABCD) một góc bằng 
[image: image2.wmf]0
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.

a). Chứng minh rằng tam giác ACD vuông và 
[image: image3.wmf]SH(ABCD)
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b). Tính SH theo a.

c). Tính khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SCD).
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[image: image1.wmf]AD2a,ABBCa
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a). Gọi E trung điểm của AD, có ABCE là hình vuông. Do đó có 
[image: image4.wmf]1
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 vuông tại C.

hai mặt phẳng (SAD) và mp(ABCD) vuông góc với nhau theo giao tuyến AD, mà 
[image: image5.wmf](SAD)SHADSH(ABCD)
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b). Trong mp(ABCD) dựng
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nên 
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Trong 
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Có 
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Có 
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Trong 
[image: image13.wmf]SAH
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Đặt 
[image: image15.wmf]AHx0HGx
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 (do từ (1) và (2)). Dễ thấy 
[image: image16.wmf]GHD
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 vuông cân tại G, nên có 
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Do đó 
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Có 
[image: image20.wmf]CD(SHG)
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 mà 
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 hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SG, trong mp(SHG) dựng 
[image: image22.wmf]HISG,ISG
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[image: image23.wmf]HI(SCD)
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Có 
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Câu 2: Cho hình chóp 
[image: image26.wmf]S.ABCD

 có đáy là hình vuông cạnh a,
[image: image27.wmf]SAa
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 . Hình chiếu của S trên
[image: image28.wmf](
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 là H thuộc AC và 
[image: image29.wmf]AC
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a). Chứng minh 
[image: image30.wmf](
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b). Tính khoảng cách từ S đến
[image: image31.wmf](
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 và tính góc của SC với
[image: image32.wmf](
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c). Gọi DM là đường cao 
[image: image33.wmf]SAC
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. Chứng minh M là trung điểm của S.
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a). Vì ABCD là nữa lục giác đều nên nội tiếp trong đường tròn tâm O đường kính AD.


Có 
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Có  
[image: image36.wmf]AKSB
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Có 
[image: image37.wmf](
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b). Có 
[image: image38.wmf]2222
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Có AC là hình chiếu vuông góc của SC trên mp(ABCD), do đó 
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Trong 
[image: image42.wmf]SAB
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 có 
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[image: image44.wmf]Þ=
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Trong 
[image: image45.wmf]SAD
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Vì 
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c). Trong mp(ABCD) dựng 
[image: image50.wmf]DxACAC(Dx,SD)
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Do đó 
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Trong mp(ABCD) dựng 
[image: image52.wmf]AMDxDx(SAM)
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mà 
[image: image53.wmf]Dx(Dx,SD)(SAM)(Dx,SD)
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 hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SM, trong mp(SAM) dựng 
[image: image54.wmf]ANSM,NSM
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Câu 3: Cho hình chóp
[image: image55.wmf](
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 có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. Biết 
[image: image56.wmf](
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a). Chứng minh:
[image: image58.wmf](

)

SAABCD

^

 .

b). Tính góc giữa đường thẳng SB và
[image: image59.wmf](
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c). Gọi O là trung điểm AC. Chứng minh :
[image: image60.wmf](
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d). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD.
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a). Có 
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b). Có AB là hình chiếu vuông góc của SB trên mp(ABCD), nên góc giữa SB với mp(ABCD) là góc 
[image: image62.wmf]·
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Trong 
[image: image63.wmf]SAB

D

 vuông tại A có
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c). Gọi H trung điểm của AD, suy ra tứ giác ABCH là hình vuông nên 
[image: image65.wmf]BOAC
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Có 
[image: image66.wmf]BOAC
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d). Hai mặt phẳng (SBO) và (SAC) vuông góc với nhau theo giao tuyến SO, trong mp(SAC) dựng 
[image: image68.wmf]AGSO,GSOAG(SBO)
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[image: image69.wmf](
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Vì ABCH là hình vuông cạnh a nên 
[image: image70.wmf]1a2
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Trong 
[image: image71.wmf]SAO
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 vuông tại A có 
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Dễ thấy BCDH là hình bình hành nên 
[image: image73.wmf]CDBOCD(SBO)
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Hai điểm C và A nằm trên đường thẳng có giao điểm với mp(SBO), nên có 
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Câu 4: Cho hình chóp 
[image: image76.wmf]S.ABCD

 có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a. Hai mặt bên
[image: image77.wmf](
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 và
[image: image78.wmf](
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 cùng vuông góc với mặt đáy và
[image: image79.wmf]SAa3
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a). Chứng minh:tam giác SCD là tam giác vuông.

b). Tính góc giữa đường thẳng AD và mặt phẳng
[image: image80.wmf](
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c). Tính góc giữa mặt phẳng
[image: image81.wmf](
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 và
[image: image82.wmf](
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d). Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng
[image: image83.wmf](
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a). Có 
[image: image84.wmf]ì
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[image: image85.wmf]Þ^ÞD
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b). Có 
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Từ đó suy ra AO là hình chiếu vuông góc của AD trên mp(SAC), do đó góc giữa AC với mp(SAC) là góc 
[image: image87.wmf]·
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c). Có 
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Trong 
[image: image89.wmf]SAO
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 vuông tại A có 
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d). Theo câu a) có 
[image: image91.wmf]CD(SAD)
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SD, trong mp(SAD) dựng 
[image: image93.wmf]AGSD,
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Dựng đường thẳng d qua G và song song với AB
[image: image95.wmf]Þ

 AB và d đồng phẳng. Trong mp(AB,d) dựng 
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Trong 
[image: image98.wmf]SAD
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 vuông tại A có 
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Theo cách dựng trên thì tứ giác ABHG là hình bình hành. Do đó 
[image: image100.wmf]a3
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Câu 5: Cho hình chóp
[image: image102.wmf]S.ABCD

 có đáy là hình vuông tâm O, cạnh 2a,
[image: image103.wmf](
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 và các mặt bên là tam giác đều. Gọi I,J lần lượt là trung điểm của CD và AD.

a). Chứng minh:
[image: image104.wmf](
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b). Tính góc của mặt phẳng
[image: image106.wmf](
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 và mặt phẳng
[image: image107.wmf](
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ABCD.

 

c). Tính khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng
[image: image108.wmf](
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d). Gọi M là giao điểm của JC và BD,G thuộc đoạn SI sao cho 
[image: image109.wmf]SI3GI.
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 Chứng minh:
[image: image110.wmf]BDMG.
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a). Có 
[image: image111.wmf]ACBD
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 Có 
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mà 
[image: image113.wmf]CD(SCD)(SCD)(SOI)

ÌÞ^

.

c). Có 
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Trong 
[image: image115.wmf]SIO
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Câu 6: Cho hình chóp 
[image: image117.wmf]S.ABCD

 có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a,
[image: image118.wmf](
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[image: image119.wmf]SAa2
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 . Gọi E là hình chiếu vuông góc của A lên SB.

a). Chứng minh:
[image: image120.wmf](
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b). Chứng minh:
[image: image121.wmf](
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c). Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng
[image: image122.wmf](

)

ABCD.

 

d). Tính khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng
[image: image123.wmf](
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, với G là trọng tâm của tam giác
[image: image124.wmf]SAD.
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a). Có 
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b). Có 
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SB, trong (SAB) có 
[image: image129.wmf]AESB
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[image: image130.wmf]AE(SBC)
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c). Có AC là hình chiếu vuông góc của SC trên mp(ABCD), nên góc giữa SC với mp(ABCD) là góc 
[image: image131.wmf]·
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Trong 
[image: image132.wmf]SAC
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d). Có 
[image: image134.wmf](
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SD, trong mp(SAD) dựng 
[image: image136.wmf]AHSD,HSD
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image137.wmf]AH(SCD)
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Trong 
[image: image139.wmf]SAD
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 vuông tại A có 
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Có 
[image: image141.wmf](

)

(

)

ABCDAB(SCD)dB,(SCD)dA,(SCD)

ÞÞ=

PP

 


Gọi F giao điểm của BG với SC.



[image: image142.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

dG,(SCD)

GF11a6

dG,(SCD)dB,(SCD)

BF339

dB,(SCD)

==Þ==


Câu 7: Cho hình chóp 
[image: image143.wmf]S.ABCD

 có đáy là hình thang vuông tại A và D, với 
[image: image144.wmf](
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a). Chứng minh:
[image: image145.wmf](
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b). Tính khoảng cách h từ điểm A đến
[image: image146.wmf](
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c). Tính góc 
[image: image147.wmf]a

 giữa SA và
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d). Tính góc 
[image: image149.wmf]b

 giữa hai mặt phẳng
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a). Có tứ giác ADCI là hình vuông nên 
[image: image151.wmf]CIAB
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Có 
[image: image152.wmf]CIAB
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Trong tam giác ABC có CI là đường trung tuyến và 
[image: image153.wmf]AB
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Có 
[image: image154.wmf]CBAC
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b). Theo câu a) có 
[image: image155.wmf]CB(SAC)
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SC, trong mp(SAC) dựng 
[image: image157.wmf]AHSC,HSC
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image158.wmf]AH(SBC)
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. Vậy 
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Trong 
[image: image160.wmf]SAC
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c). Có 
[image: image162.wmf]DIAC
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SO, trong mp(SAC) dựng 
[image: image164.wmf]AJSO,JSO
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[image: image165.wmf]AJ(SDI)
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. Vậy SJ là hình chiếu vuông góc của SA trên mp(SDI) do đó góc giữa SA và (SDI) là góc 
[image: image166.wmf]·
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Trong 
[image: image167.wmf]SAO
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 vuông tại A có 
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d). Trong mp(SAB) dựng 
[image: image169.wmf]AKSB,KSB
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Có 
[image: image170.wmf](
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Có 
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Có 
[image: image172.wmf]SAB
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Vì 
[image: image174.wmf](
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Câu 8: Cho hình chóp 
[image: image176.wmf]S.ABCD

 có đáy ABCD là hình vuông tâm O, và SH vuông góc với mặt phẳng
[image: image177.wmf](
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 tại trung điểm H của đoạn AO. Cho
[image: image178.wmf]SAABa.
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a). Chứng minh: mặt phẳng
[image: image179.wmf](
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SAC

 vuông góc mặt phẳng
[image: image180.wmf](
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SBD

 .

b). Tính khoảng cách từ S đến
[image: image181.wmf](
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c). Chứng minh:
[image: image182.wmf]SOA

 là góc giữa
[image: image183.wmf](
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 và
[image: image184.wmf](
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a). Có 
[image: image185.wmf]BDAC; BDSH
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b). Có 
[image: image187.wmf]ACAB2a2
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. Trong 
[image: image188.wmf]SAH
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c). Có 
[image: image190.wmf]·
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Trong 
[image: image191.wmf]SHO
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 vuông tại H có 
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Câu 9: Cho hình chóp
[image: image193.wmf]S.ABCD

 có đáy ABCD là hình vuông cạnh a;
[image: image194.wmf](
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 và
[image: image195.wmf]SAa3
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a). Chứng minh rằng:
[image: image196.wmf]SBC

D

 vuông, tính góc giữa SC và
[image: image197.wmf](

)

SAD
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b). Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng
[image: image198.wmf](
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SBC.

 

c) Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng
[image: image199.wmf](
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 và
[image: image200.wmf](
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a). Có 
[image: image201.wmf]BCAB
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Có 
[image: image202.wmf]CDAD
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. Do đó SD là hình chiếu của SC trên mp(SAD), nên góc giữa SC và mp(SAD) là góc 
[image: image203.wmf]·
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Trong 
[image: image204.wmf]SCD
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 vuông tại D có 
[image: image205.wmf]·
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b). Theo câu a) có 
[image: image206.wmf]BC(SAB)(SBC)(SAB)
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SB, trong mp(SAB) dựng 
[image: image207.wmf]AFSB,FSB
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[image: image208.wmf]AF(SBC)
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. Vậy 
[image: image209.wmf](
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Trong 
[image: image210.wmf]SAB
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 vuông tại A có
[image: image211.wmf]22222
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Có 
[image: image212.wmf](
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Kết luận 
[image: image213.wmf](
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c). Gọi 
[image: image214.wmf]OACBD
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[image: image215.wmf]BDAC
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Có 
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Trong 
[image: image217.wmf]SAO
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d). Trong mp(SAC) dựng 
[image: image219.wmf](
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Có 
[image: image221.wmf](
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 Kết luận 
[image: image222.wmf](
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e). Trong mp(ABCD) dựng 
[image: image223.wmf](
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Từ đó có 
[image: image224.wmf](
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[image: image225.wmf](
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Dựng 
[image: image226.wmf]AIBx,IBxBx(SAI)
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mà 
[image: image227.wmf](
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hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SI, trong mp(SAI) dựng 
[image: image228.wmf](
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Vậy 
[image: image229.wmf](

)

dA,(SB,Bx)AJ

=



Dễ thấy AOBI là hình vuông 
[image: image230.wmf]a2
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Có 
[image: image231.wmf](
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Kết luận 
[image: image232.wmf](
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Câu 10: Cho hình chóp 
[image: image233.wmf]S.ABCD

 có
[image: image234.wmf](
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 , đáy ABCD là hình thang 
[image: image235.wmf]ABCD
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 và
[image: image236.wmf]AB2CD,ABC
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 vuông tại C,
[image: image237.wmf]SAACCBa2
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và E là trung điểm AB.

a). Chứng minh:
[image: image238.wmf](
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SCDSAD
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b). Xác định và tính góc giữa SC và
[image: image239.wmf](
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SAB

 .

c). Tính khoảng cách giữa AB và SC.

[image: image1308.emf]60°

x

E

O

C

A

D

B

S

H

F


LỜI GIẢI


Theo đề có 
[image: image240.wmf]ACBC
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 vuông cân tại C. Có CE là đường trung tuyến của 
[image: image241.wmf]ABC
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 CE là đường cao
[image: image242.wmf]CEAB
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Dễ thấy ADCE là hình thoi và  
[image: image243.wmf]CEABADCE
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a). Có 
[image: image244.wmf]CDAD
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, mà  
[image: image245.wmf]CD(SCD)(SCD)(SAD)
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b). Có 
[image: image246.wmf]CEAB

CE(SAB)

CESA

ì

^

Þ^Þ

í

^

î

SE là hình chiếu vuông góc của SC trên mp(SAB), suy ra góc giữa SC và (SAB) là góc 
[image: image247.wmf]·
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Có 
[image: image248.wmf]11
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Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là nửa lục giác đều với 
[image: image249.wmf]ABBCCDa
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 và 
[image: image250.wmf]AD2a
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 . Tam giác SAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với
[image: image251.wmf](
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. H là trung điểm cạnh AD (cho biết các tam giác AHB,BHC,CHD là các tam giác đều).

a). Chứng minh: SH vuông góc với
[image: image252.wmf](
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b). Xác định và tính góc giữa SB và 
[image: image253.wmf](
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c) Tính góc giữa 
[image: image254.wmf](
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SBC

 và
[image: image255.wmf](

)

SAD
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d). Tính khoảng cách từ D đến 
[image: image256.wmf](
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a). Vì SAD là tam giác đều và H trung điểm của AD
[image: image257.wmf]SHAD
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, 
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Có 
[image: image259.wmf](SAD)(ABCD)
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b). Có BH là hình chiếu vuông góc của SB trên mp(ABCD), do đó góc giữa SB và (ABCD) là góc 
[image: image260.wmf]·

SBH

.


Trong 
[image: image261.wmf]SBH
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c). Có 
[image: image263.wmf]S(SBC)(SAD)
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Vì 
[image: image264.wmf]SHADSHSx
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Trong mp(ABCD) dựng 
[image: image265.wmf]HGBC,GBCBCSG
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(Định lý 3 đường vuông góc)  
[image: image266.wmf]SGSx
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Từ đó có
[image: image267.wmf]·
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HG là đường cao của tam giác đều HBC
[image: image268.wmf]BC3a3
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Trong 
[image: image269.wmf]SGH
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Vậy 
[image: image271.wmf]·
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d). Trong mp(ABCD) dựng 
[image: image272.wmf]HIAB,IABAB(SHI)
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 mà 
[image: image273.wmf]AB(SAB)
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[image: image274.wmf](SAB)(SHI)
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SI, trong mp(SHI) dựng 
[image: image275.wmf]HKSI,KSI
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[image: image276.wmf]HK(SAB)
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. Vậy 
[image: image277.wmf](
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Trong 
[image: image278.wmf]SHI
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Hai điểm D, H nằm trên đường thẳng có giao điểm với (SAB) tại A, nên có 




[image: image280.wmf](
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Kết luận  
[image: image281.wmf](
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Câu 12: Cho hình chóp 
[image: image282.wmf]S.ABCD

 có ABCD là hình thoi cạnh a tâm O,
[image: image283.wmf]0
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[image: image284.wmf]SAB
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 đều và
[image: image285.wmf](
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 . Gọi H là trung điểm của AB.

a). Chứng minh:
[image: image286.wmf](
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SHABCD
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 và
[image: image287.wmf]SCD
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 vuông tại D.

b). Tính góc giữa SD và
[image: image288.wmf](
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SAB
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c). Xác định và tính khoảng cách từ H đến mặt phẳng
[image: image289.wmf](
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SBC
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d). Gọi G là trọng tâm của
[image: image290.wmf]SAB,
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K thuộc cạnh SD sao cho 
[image: image291.wmf]KS2KD
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. Xác định và tính góc giữa
[image: image292.wmf](
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 và
[image: image293.wmf](

)

BKG

 .

[image: image1310.emf]I

F

E

O

C

A

D

B

S

K

H


LỜI GIẢI

a). Vì SAB là tam giác đều và H trung điểm của AB
[image: image294.wmf]SHAB
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, 
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Có 
[image: image296.wmf](SAB)(ABCD)
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Vì ABCD là hình thoi có 
[image: image297.wmf]·
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Có 
[image: image299.wmf]CDSH
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b).  Có 
[image: image300.wmf]DHAB

DHSHDH(SAB)

AB,SH(SAB)

ì^

ï

^Þ^Þ

í

ï

Ì

î

 SH là hình chiếu vuông góc của SD trên mp(SAB), do đó góc giữa SD và (SAB) là góc 
[image: image301.wmf]·
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Trong 
[image: image302.wmf]SDH
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Vậy 
[image: image304.wmf]·
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c). Trong mp(ABCD) dựng 
[image: image305.wmf]HIBC,IBCBC(SHI)
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 mà 
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SI, trong mp(SHI) dựng 
[image: image308.wmf]HJSI,JSI
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[image: image309.wmf]HJ(SBC)
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Trong 
[image: image311.wmf]BHI
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Trong 
[image: image313.wmf]SHI
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Kết luận  
[image: image315.wmf](
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d). Gọi P trung điểm của SA. Vì 
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Vì 
[image: image318.wmf]SHD
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Trong 
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 Trong 
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Trong 
[image: image326.wmf]SPK
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Có 
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Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. Biết
[image: image331.wmf](
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 với H là trung điểm AB; mặt bên SAB là tam giác đều.

a). Chứng minh: các tam giác SAD, SBC vuông.

b). Tính góc giữa hai mặt phẳng:
[image: image332.wmf](
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SAD

 và
[image: image333.wmf](
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SBC

.

c). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC.

d). Tính khoảng cách từ điểm A đến
[image: image334.wmf](
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.
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a). Có 
[image: image335.wmf]ADAB
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vuông tại A.


Có 
[image: image336.wmf]BCAB
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b). Có 
[image: image337.wmf]S(SAD)(SBC)
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Theo câu a)  
[image: image338.wmf]ADSASxSA
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 và 
[image: image339.wmf]BCSBSxSB
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Vậy có 
[image: image340.wmf]·

·

0

(SAD)(SBC)Sx

SxSA;SxSB(SAD),(SBC)ASB60

SA(SAD);SB(SBC)

ìÇ=

ï

éù

^^Þ==

í

ëû

ï

ÌÌ

î

.

c). Có 
[image: image341.wmf]ADBC
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 mà 
[image: image342.wmf]BC(SBC)AD(SBC)SC
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[image: image343.wmf](
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Theo câu a) có
[image: image344.wmf]BC(SAB)
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 mà 
[image: image345.wmf]BC(SBC)(SAB)(SBC)
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SB, trong mp(SAB) dựng 
[image: image346.wmf]AKSB,KSB
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[image: image347.wmf]AK(SBC)
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. Vậy 
[image: image348.wmf](
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 (do AK là đường cao của tam giác đều SAB).


Kết luận 
[image: image349.wmf](
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d). Trong mp(ABCD) dựng 
[image: image350.wmf]HICD,ICDCD(SHI)
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 mà 
[image: image351.wmf]CD(SCD)
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[image: image352.wmf](SCD)(SHI)
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SI, trong mp(SHI) dựng 
[image: image353.wmf]HJSI,JSI
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[image: image354.wmf]HJ(SCD)
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. Vậy 
[image: image355.wmf](
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Trong mp(ABCD) gọi 
[image: image356.wmf]QABCD
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, có 
[image: image357.wmf]1
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 AD là đường trung bình của tam giác QBC.


Có 
[image: image358.wmf]QBCHQCBCH
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Trong 
[image: image361.wmf]SHI

D

 vuông tại H có


[image: image362.wmf](
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Hai điểm A, H nằm trên đường thẳng có giao điểm với (SCD) tại Q, nên có 


[image: image363.wmf](
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Kết luận  
[image: image364.wmf](
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Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a. Biết tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.

a). Gọi H là trung điểm AB. Chứng minh:
[image: image365.wmf](
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SHABCD
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.

b). Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng 
[image: image366.wmf](
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ABCD

.

c). Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng 
[image: image367.wmf](

)

SCD

.

d). Tính góc tạo bởi mặt phẳng
[image: image368.wmf](
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SAB

 và
[image: image369.wmf](
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SCD

.
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a). Vì SAB là tam giác đều và H trung điểm của AB
[image: image370.wmf]SHAB
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, 
[image: image371.wmf]AB3a3
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Có 
[image: image372.wmf](SAB)(ABCD)
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b). Có CH là hình chiếu vuông góc của SC trên mp(ABCD), do đó góc giữa SC và (ABCD) là góc 
[image: image373.wmf]·
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Trong 
[image: image374.wmf]BCH
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[image: image375.wmf]22
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Trong 
[image: image376.wmf]SCH

D

 vuông tại H có 
[image: image377.wmf]·
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c). Có 
[image: image378.wmf]ABCD
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 mà 
[image: image379.wmf]CD(SCD)AB(SCD)
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[image: image380.wmf](
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[image: image381.wmf]HAB
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Trong mp(ABCD) dựng 
[image: image382.wmf]HICD,ICDCD(SHI)
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 mà 
[image: image383.wmf]CD(SCD)
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[image: image384.wmf](SCD)(SHI)
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SI, trong mp(SHI) dựng 
[image: image385.wmf]HJSI,JSI
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[image: image386.wmf]HJ(SCD)
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. Vậy 
[image: image387.wmf](
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Trong 
[image: image388.wmf]SHI
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 vuông tại H có
[image: image389.wmf](
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Vậy 
[image: image390.wmf](
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d). Có 
[image: image391.wmf]S(SAB)(SCD)
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Có 
[image: image392.wmf](
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Có 
[image: image393.wmf](
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Vậy có 
[image: image394.wmf]·
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Trong 
[image: image395.wmf]SHI
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 vuông tại H có 
[image: image396.wmf]·
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Kết luận 
[image: image397.wmf]·

23

(SAB),(SCD)arctan

3

éù

=

ëû

.

Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, có 
[image: image398.wmf]SA(ABCD)

^

, 
[image: image399.wmf]AB2AD2CD2a,SAa2

====

.

a). Chứng minh 4 mặt bên của khối chóp là các tam giác vuông. Tính khoảng cách từ A đến (SBC).

b). Tính góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (SBC).

c). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB.
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[image: image1313.emf]P
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a). Vì 
[image: image400.wmf]SA(ABCD)SAAB,SAAD

^Þ^^Þ

 SAB và SAD là các tam giác vuông.


Có 
[image: image401.wmf]ì^
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[image: image402.wmf]Þ^

CD(SAD)




[image: image403.wmf]Þ^ÞD
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vuông tại D.


Gọi E trung điểm của AB suy ra tứ giác ADCE là hình vuông. Xét 
[image: image404.wmf]ABC
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 có CE là đường trung tuyến và 
[image: image405.wmf]1

CEABABC
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 vuông tại C.


Có 
[image: image406.wmf]BCAC
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 vuông tại C.


Có 
[image: image407.wmf]BC(SAC)
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 mà 
[image: image408.wmf]BC(SBC)(SBC)(SAC)
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SC, trong mp(SAC) dựng 
[image: image409.wmf]AMSC,MSC
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[image: image410.wmf]AM(SBC)
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. Vậy 
[image: image411.wmf](
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Dễ thấy ABC là tam giác vuông cân tại C, nên 
[image: image412.wmf]AB
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Trong 
[image: image413.wmf]SAC
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 vuông tại A, có 
[image: image414.wmf]22222
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Vậy 
[image: image415.wmf](
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b). Theo câu a) có 
[image: image416.wmf]CD(SAD)

^

 mà 
[image: image417.wmf]CD(SCD)(SCD)(SAD)
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SD, trong mp(SAD) dựng 
[image: image418.wmf]AKSD,KSD
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[image: image419.wmf]AK(SCD)
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Trong 
[image: image420.wmf]SAD
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 vuông tại A, có
 
[image: image421.wmf]22222
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Có 
[image: image422.wmf]·
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Vì  
[image: image423.wmf]AK(SCD)AKKMAKM
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[image: image424.wmf]2
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[image: image425.wmf]·
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c). Trong mp(ABCD) dựng 
[image: image426.wmf](
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[image: image427.wmf](
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Dựng 
[image: image429.wmf]AIBx,IBxBx(SAI)
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[image: image430.wmf](
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SI, trong mp(SAI) dựng 
[image: image431.wmf](
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. Vậy 
[image: image432.wmf](
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Dễ thấy ACBI là hình vuông 
[image: image433.wmf]AIACa2
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Có 
[image: image434.wmf](
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Kết luận 
[image: image435.wmf](
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Câu 16: Cho hình chóp 
[image: image436.wmf]S.ABC

 có tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của S lên 
[image: image437.wmf](
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mpABC

 là trung điểm O của BC.

a). Chứng minh:
[image: image438.wmf]BCSA

^

 . Tính SA theo a, biết 
[image: image439.wmf]SOAB
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 .

b). Dựng 
[image: image440.wmf]OHAB
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 tại H. Chứng minh:
[image: image441.wmf](
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c). Tính khoảng cách từ O đến 
[image: image442.wmf](
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 theo a.
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a). Vì 
[image: image443.wmf]D

ABC  đều và O trung điểm của BC
[image: image444.wmf]AOBC
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Trong 
[image: image446.wmf]SAO
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b). Có 
[image: image448.wmf]ABOH
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[image: image449.wmf]AB(SAB)(SAB)(SOH)
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c). Hai mặt phẳng (SAB) và (SOH) vuông góc với nhau theo giao tuyến SH, trong mp(SOH) dựng 
[image: image450.wmf]OISH,ISHOI(SAB)
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. Vậy 
[image: image451.wmf](
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Trong 
[image: image452.wmf]BHO
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 vuông tại H có 
[image: image453.wmf]0
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Trong 
[image: image454.wmf]SHO
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vuông tại O có
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Kết luận 
[image: image456.wmf](
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Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và
[image: image457.wmf](
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 . Biết 
[image: image458.wmf]SAa,AB2a,BCa3
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 . Gọi J, K lần lượt là trung điểm của AB,CD. Gọi 
[image: image459.wmf]G,G'

 lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB,SCD.

a). Chứng minh:
[image: image460.wmf](
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b). Tính góc giữa hai mặt phẳng 
[image: image461.wmf](
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 và
[image: image462.wmf](
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c). Tính khoảng cách từ
[image: image463.wmf]G

 đến
[image: image464.wmf](
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a). Vì G là trọng tâm của 
[image: image465.wmf]SAB
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 ba điểm S, G, J thẳng hàng. Tương tự ba điểm S, G’, K thẳng hàng. Do đó 
[image: image466.wmf](SGG')(SJK)
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Có 
[image: image467.wmf](
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[image: image468.wmf]Þ^

JK(SAB)

, mà 
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b). Có 
[image: image470.wmf](
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Trong 
[image: image471.wmf]SAJ
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 vuông tại A có 
[image: image472.wmf]·
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c). Có 
[image: image473.wmf]CDAD
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SD, trong mp(SAD) dựng 
[image: image475.wmf]AHSD,HSDAH(SCD)
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. Do đó 
[image: image476.wmf](

)

dA,(SCD)AH

=

.


Trong 
[image: image477.wmf]SAD
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 vuông tại A có
[image: image478.wmf]22222
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Có 
[image: image479.wmf]AJCD
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Hai điểm G, J nằm trên đường thẳng có giao điểm với (SCD) tại S, nên có 
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Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 
[image: image482.wmf]a2

 . Gọi M là trung điểm của cạnh AB và O là tâm của đáy.

a). Xác định hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng
[image: image483.wmf](
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b). Tính góc giữa hai mặt phẳng 
[image: image484.wmf](
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c). Tính khoảng cách giữa AB và SC.
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a). Vì O là tâm của đáy (ABCD) và S.ABCD là hình chóp đều, nên 
[image: image486.wmf]SO(ABCD)
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Gọi N trung điểm CD, dễ thấy 3 điểm M, O, N thẳng hàng. Và MN là đường trung bình của hình vuông ABCD 
[image: image487.wmf]MNCD
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.


Có 
[image: image488.wmf]CDMN

CDSOCD(SMN)
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, mà 
[image: image489.wmf]CD(SCD)(SMN)(SCD)

ÌÞ^

, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SN, trong mp(SMN) dựng 
[image: image490.wmf]MJSNMJ(SCD)

^Þ^

. Suy ra J là hình chiếu vuông góc của M trên (SCD).

b). Do 
[image: image491.wmf](SMO)(SMN)

º

, theo câu a) đã chứng minh được 
[image: image492.wmf](SMN)(SCD)

^

. Suy ra góc giữa hai mặt phẳng này bằng 
[image: image493.wmf]0
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.

c). Có 
[image: image494.wmf]ABCD
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 mà 
[image: image495.wmf]CD(SCD)AB(SCD)SC
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. Từ đó suy ra:


[image: image496.wmf](
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Trong mp(SMN) dựng 
[image: image497.wmf]OISN,ISNOIMJ

^ÎÞ

P

, nên OI là đường trung bình của 
[image: image498.wmf]MNJMJ2OI
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.


Trong 
[image: image499.wmf]SBO
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 vuông tại O có 
[image: image500.wmf](
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Trong 
[image: image501.wmf]SON
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 vuông tại O có  


[image: image502.wmf]22222
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Kết luận 
[image: image503.wmf](
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Câu 19: Cho hình lăng trụ 
[image: image504.wmf]///

ABC.ABC

 có tất cả các cạnh bằng a. Góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng
[image: image505.wmf]0

30

. Hình chiếu H của điểm A trên mặt phẳng
[image: image506.wmf](
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///

ABC

 thuộc đường thẳng
[image: image507.wmf]//

BC

.

a). Tính khoảng cách giữa 2 mặt đáy.

b). Chứng minh rằng hai đường thẳng 
[image: image508.wmf]/
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 và
[image: image509.wmf]//
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 vuông góc và tính khoảng cách giữa chúng.

[image: image1318.emf]a
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Xét 
[image: image510.wmf]AHA'

D

vuông tại H có
 

[image: image511.wmf]0
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,
[image: image512.wmf]0
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[image: image513.wmf](
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b). Xét 
[image: image514.wmf]A'B'C'
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 đều có cạnh bằng a


[image: image515.wmf]Þ

đường cao của tam giác có độ dài bằng  
[image: image516.wmf]a3
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, mà 
[image: image517.wmf]a3
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 là đường cao của tam giác
[image: image518.wmf]H
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 trung điểm của B’C’.


Có 
[image: image519.wmf]B'C'A'H
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Trong mp(AHA’) dựng 
[image: image520.wmf](
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. Từ đó suy ra 
[image: image521.wmf](

)

dB'C',AA'HK

=

.


Trong 
[image: image522.wmf]AHA'
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 vuông tại H có 
[image: image523.wmf]aa3
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Kết luận 
[image: image524.wmf](
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Câu 20: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, 
[image: image525.wmf](
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[image: image526.wmf]SAACa;BCa3
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 . Gọi M là trung điểm của SC và G là trọng tâm của tam giác ABC.

a). Chứng minh:
[image: image527.wmf](
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b). Tính góc tạo bởi hai mặt phẳng 
[image: image528.wmf](
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 và
[image: image529.wmf](
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.

[image: image1319.emf]E
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a). Có 
[image: image530.wmf](
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Theo đề bài có 
[image: image531.wmf]ACASSAC
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 cân tại A
[image: image532.wmf]AMSC
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Có 
[image: image533.wmf]AMBC
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[image: image534.wmf]AM(ABM)(ABM)(SBC)
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b). Gọi H trung điểm của AB thì 
[image: image535.wmf](SCG)(SCH)

º

.


Trong mp(ABC) dựng 
[image: image536.wmf]AICH,ICHCHSI
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Có 
[image: image537.wmf]·
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Đáy (ABC) được vẽ lại ở hình 2.


Có 
[image: image538.wmf]22
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đều
[image: image539.wmf]a3
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Trong 
[image: image540.wmf]SAI
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 vuông tại A có 
[image: image541.wmf]·
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Kết luận  
[image: image542.wmf]·

23

(SCH),(ABC)arctan

3

éù

=

ëû

.

 Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với 
[image: image543.wmf]AD2AB2a

==

. Tam giác SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy (ABCD). Gọi H trung điểm của AD.

a). Chứng minh 
[image: image544.wmf]SH(ABCD)

^

 và 
[image: image545.wmf]CDSA

^

.

b). Xác định và tính góc giữa SB và mp(SAD).

c). Tính khoảng cách từ D đến mp(SAB).

[image: image1320.emf]C
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d). Gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho 
[image: image546.wmf]BM3CM
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. Chứng minh 
[image: image547.wmf](SHM)(SBD)
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.
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a). Vì 
[image: image548.wmf]SAD

D

đều nên 
[image: image549.wmf]SHAD

^

, hai mặt phẳng (SAD) và (ABCD) vuông góc với nhau theo giao tuyến AD, mà
 

[image: image550.wmf](SAD)SHADSH(ABCD)
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Có 
[image: image551.wmf]CDAD
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b). Tương tự có 
[image: image552.wmf]AB(SAD)
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 nên SA là hình chiếu vuông góc của SB trên mp(SAD). 

Do đó 
[image: image553.wmf]·
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[image: image554.wmf]·
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[image: image1321.emf]O
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c). Vì 
[image: image555.wmf]AB(SAD)
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 ngoài ra 
[image: image556.wmf]AB(SAB)(SAB)(SAD)
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 , hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SA, trong mp(SAD) dựng 
[image: image557.wmf]DKSA,

^

 
[image: image558.wmf]KSADK(SAB)
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. Vậy 
[image: image559.wmf](
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 (DK là đường cao của tam giác đều).

d). Mặt phẳng đáy (ABCD) được vẽ lại ở hình 2.


Gọi N trung điểm của BC, gọi 
[image: image560.wmf]EBDHM,OBDHN
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Ta có 
[image: image561.wmf](
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Có  
[image: image562.wmf]·
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[image: image563.wmf]·
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Có 
[image: image564.wmf]BDSH
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mà 
[image: image565.wmf]BD(SBD)(SHM)(SBD)
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Câu 22: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. Biết 
[image: image566.wmf]BCAB2AD2a;SH(ABC)
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 với H trung điểm của AB; mặt bên SAB là tam giác đều.

a). Chứng minh các tam giác SAD, SBC vuông.

b). Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAD) và (SBC).

c). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC.

d). Tính khoảng cách từ A đến mp(SCD).

[image: image1322.emf]M
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a). Có 
[image: image567.wmf]ADBC
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[image: image568.wmf]SAD
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 vuông tại D.


Tương tự 
[image: image569.wmf]BC(SAB)SBC
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 vuông tại B.

b). Có 
[image: image570.wmf](
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[image: image571.wmf](
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Có 
[image: image572.wmf]SAADSASx
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 và

[image: image573.wmf]SBBCSBSx
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. Vậy goác giữa hai mặt phẳng (SAD) và mp(SBC) là góc giữa SA và SB là góc 
[image: image574.wmf]·
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Kết luận 
[image: image575.wmf]·
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c). Có 
[image: image576.wmf]ADBC(SBC)AD(SBC)
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. Từ đó có:



[image: image577.wmf](
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Có hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) vuông góc với nhau theo giao tuyến SB, dựng 
[image: image578.wmf]AGSB,GSBAG(SBC)
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. Vậy 
[image: image579.wmf](
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. Do tam giác SAB đều nên 
[image: image580.wmf]AGa3
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Kết luận 
[image: image581.wmf](

)

dA,(SBC)a3

=

.

d). Dựng 
[image: image582.wmf]HJCD,JCDCD(SHJ)
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mà 
[image: image583.wmf]CD(SCD)(SCD)(SHJ)
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SJ, dựng 
[image: image584.wmf]HKSJ,

^

 
[image: image585.wmf]KSJ
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[image: image586.wmf]HK(SCD)
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. Vậy 
[image: image587.wmf](
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Có 
[image: image588.wmf]ABCDBCHADHCHD
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[image: image589.wmf](
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Trong 
[image: image591.wmf]SHJ
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[image: image592.wmf](
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Gọi 
[image: image593.wmf]EABCD
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, có 
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Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a, có 
[image: image595.wmf]SA(ABCD)

^

 và 
[image: image596.wmf]SAa6

=

. Gọi E là hình chiếu vuông góc của A trên SB và G là trọng tâm của tam giác SAD.

a). Chứng minh 
[image: image597.wmf](SAO)(SBD);DESB
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.

b). Tính góc giữa đường thẳng SC và mp(ADB).

c). Gọi 
[image: image598.wmf]a

 là góc giữa mp(SBD) và (ABC). Tình 
[image: image599.wmf]tan

a

.

d). Tính khoảng cách từ G đến mp(SBC).

[image: image1324.emf]G
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a). Có 
[image: image600.wmf]BDSA
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mà 
[image: image601.wmf]BD(SBD)(SAC)(SBD)
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Có 
[image: image602.wmf]ADSA
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b). Có AC là hình chiếu của SC trên mp(ABD). Do đó 
[image: image604.wmf]·
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Có 
[image: image605.wmf]·
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c). Có 
[image: image606.wmf]·
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Có 
[image: image607.wmf]·
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d). Dễ dàng chứng minh 
[image: image608.wmf](SBC)(SAB)
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SB, có 
[image: image609.wmf](SAB)AESBAE(SBC)
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. Vậy 
[image: image610.wmf](
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Có 
[image: image611.wmf]222222
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Gọi I trung điểm của AD, có 
[image: image612.wmf](
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Hai điểm G và I nằm trên đường thẳng có giao tuyến với mp(SBC) tại S, nên có:



[image: image613.wmf](
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Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, 
[image: image614.wmf]SA(ABCD)

^

. Biết 
[image: image615.wmf]SBa,ADa3,SDa7

===

. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SA và SB.

a). Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông.

b). Tính góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD).

c). Tính khoảng cách từ đỉnh S đến mp(IJD).
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[image: image1325.emf]O
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a). Dễ thấy 
[image: image616.wmf]SAAB
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 và 
[image: image617.wmf]SAAD
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, nên 
[image: image618.wmf]SAB
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 vuông tại A và 
[image: image619.wmf]SAD

D

 vuông tại A.


Có 
[image: image620.wmf]BCAB
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[image: image621.wmf]SBC
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 vuông tại B.


Tương tự 
[image: image622.wmf]SCD

D

 vuông tại D.

b). Có  
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[image: image624.wmf](
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Có 
[image: image625.wmf]·

·

ADa32121

cosSDASDAarccos

SD77

a7

===Þ=

.

c). Vì 
[image: image626.wmf]CD(SAD)
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[image: image627.wmf]CD(IJD)(IJD)(SAD)
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. Hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến DI, trong mp(SAD) dựng 
[image: image628.wmf]SHDI,HDI
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[image: image629.wmf]SH(IJD)
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. Vậy 
[image: image630.wmf](

)

dS,(IJD)SH

=

 


Có 
[image: image631.wmf]22
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Và có 
[image: image632.wmf](
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[image: image633.wmf]22
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Kết luận 
[image: image634.wmf](
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Câu 25: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a, 
[image: image635.wmf]SB(ABC)
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, 
[image: image636.wmf]SB3a
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. Gọi I trung điểm của BC.

a). Chứng minh 
[image: image637.wmf]AI(SBC)
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.

b). Tính góc hợp bởi đường thẳng SA và mp(SBC).

c). Tính khoảng cách từ điểm B đến mp(SAI).

d). Xác định đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng SB và AC. Tính 
[image: image638.wmf](
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a). Vì 
[image: image639.wmf]ABC
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 đều nên 
[image: image640.wmf]AIBC
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 và 
[image: image641.wmf]AISBAI(SBC)
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b). Có SI là hình chiếu vuông góc của SA trên mp(SBC). Do đó 
[image: image642.wmf]·
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[image: image643.wmf]·
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c). Theo câu a) có 
[image: image644.wmf]AI(SBC)
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 mà 
[image: image645.wmf]AI(SAI)(SAI)(SBC)
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SI, dựng 
[image: image646.wmf]BFSI,FSIBF(SAI)
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. Vậy 
[image: image647.wmf](
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[image: image648.wmf]3a
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Kết luận 
[image: image649.wmf](
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c). Dựng 
[image: image650.wmf]BGAC,GAC
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 và 
[image: image651.wmf](
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. Từ đó suy ra BG là đoạn vuông góc chung của SB và AC, 
[image: image652.wmf](
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Câu 26: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD). Gọi H là trung điểm của AB và M trung điểm của AD. 

a). Chứng minh 
[image: image653.wmf]SH(ABCD)
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 và 
[image: image654.wmf](SAB)(SAD)
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b). Tính góc giữa BD và mp(SAD).

c). Chứng minh 
[image: image655.wmf]CD(SHO)
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 và khoảng cách từ O đến mp(SCD).

d). Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBM) và (ABCD).

[image: image1327.emf]H
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a). Có 
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Có 
[image: image657.wmf]ADAB
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[image: image658.wmf]AD(SAD)(SAB)(SAD)
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b). Hai mp(SAB) và mp(SAD) vuông góc với nhau theo giao tuyến SA. Dựng 
[image: image659.wmf]BFSA,FSABFmp(SAD)
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Vì 
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Kết luận 
[image: image664.wmf]·
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c). Có 
[image: image665.wmf]CDSH
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 và 
[image: image666.wmf]CDHO

^

(tính chất hình vuông) 
[image: image667.wmf]CD(SHO)

Þ^

.


Có 
[image: image668.wmf]CD(SCD)(SHO)(SCD)
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 theo giao tuyến SE, với 
[image: image669.wmf]EHOCD
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, trong mp(SHO) dựng 
[image: image670.wmf]HISE,ISEHI(SCD)
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. Vậy 
[image: image671.wmf](
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Trong 
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Hai điểm E và H nằm trên đường thẳng có giao điểm với mp(SCD) tại E, có:




[image: image674.wmf](
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d). Dễ dàng chứng minh 
[image: image675.wmf]BMCH
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Có 
[image: image676.wmf]BMCH
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Mà 
[image: image677.wmf]·
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Trong 
[image: image678.wmf]HBC
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[image: image679.wmf]2
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Trong 
[image: image680.wmf]SHJ
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 vuông tại H có 
[image: image681.wmf]·
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Kết luận 
[image: image682.wmf]·
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Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, 
[image: image683.wmf]AB2a,AD3a
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. Gọi H là điểm trên cạnh AD sao cho 
[image: image684.wmf]AHa,SH(ABCD)
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 và 
[image: image685.wmf]SH2a2
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a). Chứng minh 
[image: image686.wmf]CD(SAD)
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 và tính góc giữa đường thẳng SC với mp(SAD).

b). Gọi I trung điểm của CD. Chứng minh ba mặt phẳng 
[image: image687.wmf](SHB),(SHI),(ABCD)

 vuông góc với nhau từng đôi một.

c). Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBI) và (ABCD).

d). AC và BH cắt nhau tại M. Tính khoảng cách từ M đến mp(SBI).
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a). Có 
[image: image688.wmf]CDAD
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Vậy 
[image: image689.wmf]·
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Có 
[image: image690.wmf]22
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[image: image1329.emf]Hình 2
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b). Dễ dàng thấy 
[image: image692.wmf](
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Áp dụng Pitago cho các tam giác vuông 
[image: image694.wmf]ABH,DIH,BCI
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Từ đó  ta có 
[image: image698.wmf]222
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[image: image699.wmf]BHI
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Có 
[image: image700.wmf](

)

BHSH

BHSHI

BHHI

ì

^

ï

Þ^

í

^

ï

î

, mà 
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c). Trong mp(ABCD) dựng 
[image: image702.wmf]HKBI,KBI
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[image: image703.wmf]BI(SHK)BISK
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Có  
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Trong 
[image: image705.wmf]BHI
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Trong 
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d). Hai mặt phẳng (SBI) và (SHK) vuông góc với nhau theo giao tuyến SK, dựng 
[image: image709.wmf]HFSK,FSKHF(SBI)
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. Vậy 
[image: image710.wmf](
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Trong 
[image: image711.wmf]SHK

D

có 
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Trong mp(ABCD) dựng 


[image: image713.wmf]MHHN
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Vậy 
[image: image715.wmf]MH1
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Hai điểm H và M cùng nằm trên đường thẳng có giao điểm với mp(SBI) tại B, có 
[image: image716.wmf](
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Câu 28: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có 
[image: image717.wmf]a5
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. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD.

a). Chứng minh mặt phẳng (SIJ) vuông góc với mp(SAB).

b). Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD).

c). Xác định và tính khoảng cách từ I đến mp(SCD).

d). Xác định và tính góc giữa SA và mp(SCD).
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a). Gọi O là tâm của đáy ABCD, vì S.ABCD là hình chóp đều 
[image: image718.wmf]SO(ABCD)

Þ^

.


 Có 
[image: image719.wmf]CDIJ
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b). Có 
[image: image721.wmf]CD(SCD)(ABCD)
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 và 
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 Do đó 
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Nên 
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c). Có 
[image: image727.wmf](SIJ)(SCD)
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 theo giao tuyến SJ, trong mp(SIJ) dựng 
[image: image728.wmf]IKSJ,KSJ
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Trong 
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Kết luận 
[image: image733.wmf](
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d). Trong mp(SCD) từ K dựng đường thẳng 
[image: image734.wmf]dABCD
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Rõ ràng ALKI là hình bình hành, nên 
[image: image737.wmf]2a5
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Vậy 
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Câu 29: Cho hình chóp tam giác đếu S.ABC có độ dài cạnh bên và cạnh đáy đếu bằng a. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC, M và N lần lượt là trung điểm của AC và SB.

a). Tính độ dài đường cao SG.

b). Tính góc giữa cạnh bên SA và mp(ABC).

c). Chứng minh 
[image: image739.wmf]SB(ACN)
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d). Gọi A’ là điểm đối xứng của A qua BC. Chứng minh 
[image: image740.wmf]MNSA'
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 và tính khoảng cách giữa MN và SA’.
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a). Có 
[image: image741.wmf](
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 (1) và 
[image: image742.wmf]GAGBGC
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 (tính chất tam giác đều) (2). Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image743.wmf]SG(ABC)
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Gọi O trung điểm của BC, có
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b). AG là hình chiếu vuông góc của SA trên mp(ABC). Do đó 
[image: image746.wmf]·
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c). Có 
[image: image748.wmf]ANSB
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[image: image749.wmf]SAB
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[image: image750.wmf]CNSB
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(do 
[image: image751.wmf]SBC
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 đều) (4). Từ (3) và (4) suy ra 
[image: image752.wmf]SB(ACN)
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d). Có 
[image: image753.wmf](
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Ngoài ra có 
[image: image755.wmf]a3
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[image: image756.wmf]MNAC
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Dễ dàng chứng minh tứ giác ABA’C là hình thoi 
[image: image757.wmf]ACBA'
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Từ (5) và (6)
[image: image758.wmf]MNBA'
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[image: image759.wmf]()
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Từ 
[image: image760.wmf]()

*

 và 
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Trong 
[image: image763.wmf]SAA'
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 có SO là đường trung tuyến đồng thời 
[image: image764.wmf]1a3
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 vuông tại S, (Với O là trung điểm của BC). Nên 
[image: image765.wmf]22
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Tứ diện M.SBA’ được vẽ lại ở hình 2:


Trong mp(SBA’) dựng
 
[image: image766.wmf]NHSA',HSA'NHMN
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. Vậy MN là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng MN và SA’. Do đó 
[image: image767.wmf](
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Có 
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Kết luận 
[image: image770.wmf](
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Câu 30: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, O là trung điểm của AC, SA vuông góc với đáy (ABC), 
[image: image771.wmf]SAa6,ABBCa

===

.

a). Chứng minh 
[image: image772.wmf](SAB)(SBC)
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b). Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC), góc giữa SO và mặt phẳng (ABC).

c). Tính khoảng cách từ B đến mp(SAC).
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a). Có 
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b). Có
[image: image775.wmf](
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[image: image776.wmf](
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(Vì 
[image: image777.wmf]ABC
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 vuông cân tại B).


Có AO là hình chiếu vuông góc của SO trên mp(ABC), nên 
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Có 
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c).Có 
[image: image780.wmf]BOAC
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SO, trong mp(SBO) dựng 
[image: image782.wmf]BFSO,FSO
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Có 
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Vậy: 
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Kết luận 
[image: image788.wmf](

)

a105

dB,(SAC)BF

15

==

.

Câu 31: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B. Biết SA vuông góc với đáy (ABC), 
[image: image789.wmf]SAa2,ABa,BC2a
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. H là chân đường cao vẽ thừ đỉnh B của tam giác ABC.

a). Chứng minh tam giác SBC vuông.

b). Chứng minh 
[image: image790.wmf](SAC)(SBH)

^

.

c). Tính khoảng cách từ B đến mp(SAC).

[image: image1334.emf]Hình 2
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d). Tính góc 
[image: image791.wmf]a

 giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SBC).


LỜI GIẢI

a). Có 
[image: image792.wmf]BCAB
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. Kết luận 
[image: image793.wmf]SBC
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 vuông tại B.

b). Có 
[image: image794.wmf]BHAC
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mà 
[image: image795.wmf]BH(SBH)(SBH)(SAC)
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c). Hai mặt phẳng (SBH) và (SAC) vuông góc với nhau theo giao tuyến SH, trong mp(SBH) dựng 
[image: image796.wmf]BFSH,FSHBF(SAC)
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Vậy 
[image: image797.wmf](
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Có 
[image: image798.wmf]22

ACABBCa5

=+=

; 
[image: image799.wmf]a.2a2a
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[image: image800.wmf]22
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[image: image801.wmf]222222
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d). Dựng 
[image: image802.wmf]AGSB,GSBAG(SBC)AGSC
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 (1).


Dựng 
[image: image803.wmf]AKSC,KSC
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 (2). Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image804.wmf]SC(AGK)GKSC
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Có AK và GK lần lượt thuộc hai mặt phẳng (SAC) và (SBC) cùng vuông góc với giao tuyến SC. Nên 
[image: image805.wmf]·
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Có 
[image: image806.wmf]a2.aa6
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 và 
[image: image807.wmf]AK.SCAS.AC
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Trong 
[image: image809.wmf]AKG
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 vuông tại G có 
[image: image810.wmf]·
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Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với 
[image: image812.wmf]ABCD

P

. Tam giác ABC vuông tại A, 
[image: image813.wmf]ABa, BCCD2a, SASBSCa2
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.

a). Xác định vị trí của H là hình chiếu vuông góc của S trên mp(ABCD) và tính góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (ABCD).

[image: image1335.emf]x
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b). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và AB theo a.
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a). Do 
[image: image814.wmf]SASBSC
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 chân đường cao H của S trên mp(ABCD) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp 
[image: image815.wmf]ABC

D

. Vì 
[image: image816.wmf]ABC
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 vuông tại A nên tâm đường tròn ngoại tiếp là trung điểm đoạn BC. Suy ra H trung điểm của BC.


Trong mp(ABCD) dựng
 

[image: image817.wmf]HKAC,KACAC(SHK)ACSK
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Có 
[image: image818.wmf]ìÇ=
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Trong 
[image: image820.wmf]SHB
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 vuông tại H có 
[image: image821.wmf]22

SHSBHBa

=-=

 


Do 
[image: image822.wmf]HKAC

HKAB

ABAC

ì

^

ÞÞ

í

^

î

P

HK là đường trung bình của 
[image: image823.wmf]ABa
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[image: image1336.emf]Hình 2
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Trong 
[image: image824.wmf]SHK
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 vuông tại H có 
[image: image825.wmf]·
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b). Có 
[image: image826.wmf]ABCD
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 mà 
[image: image827.wmf]CD(SCD)AB(SCD)
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Do đó: 
[image: image828.wmf](
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Trong mp(ABCD) dựng
 

[image: image829.wmf]HICD,ICDCD(SHI)
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 mà 
[image: image830.wmf]CD(SCD)
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[image: image831.wmf](SCD)(SHI)
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, hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SI, trong mp(SHI) dựng 
[image: image832.wmf]HJSI,JSI
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[image: image833.wmf]HJ(SCD)
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. Vậy 
[image: image834.wmf](
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Dễ thấy HICK là hình chữ nhật, nên 
[image: image835.wmf]22
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Trong 
[image: image836.wmf]SHI
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 vuông tại H có
[image: image837.wmf](
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Hai điểm H, B nằm trên đường thẳng có giao điểm với (SCD) tại C, nên có:



[image: image838.wmf](
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Vậy 
[image: image839.wmf](
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Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành có AB = a, BC  = 2a, góc ABC = 60, SA vuông góc với đáy (ABCD) góc giữa (SCD) và (ABCD) bằng 60.


a). Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD).


b). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  AB và SC, AC và SD.

[image: image1337.emf]x
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Áp dụng định lý hàm cosin cho 
[image: image840.wmf]ABC
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image843.wmf]ACa3
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Có: 
[image: image844.wmf]2222
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[image: image845.wmf]ABC
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 vuông tại A .


Có: 
[image: image846.wmf](
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[image: image847.wmf]CDSC
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Vậy: góc giữa (SCD) và (ABCD) là góc 
[image: image848.wmf]·
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Có: 
[image: image849.wmf]·
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a)
Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD).


Có 
[image: image850.wmf](
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hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SC. 


Dựng 
[image: image851.wmf](

)
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. Vậy 
[image: image852.wmf](
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Trong 
[image: image853.wmf]SAC
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Kết luận: 
[image: image855.wmf](
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b)
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  AB và SC. 


Có 
[image: image856.wmf](
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Nên 
[image: image857.wmf](
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[image: image858.wmf](
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Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  AC và SD.


Kẻ Dx // AC. Gọi 
[image: image859.wmf]EDxAB ABDx
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tại E.

[image: image1338.emf]x
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Có: 
[image: image860.wmf](
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: hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SE. 


Dựng 
[image: image861.wmf](
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Vậy 
[image: image862.wmf](
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Đáy ABCD được vẽ lại ở hình 2.


Ta có ACDE là hình chữ nhật, có 
[image: image863.wmf]AECDa
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Trong 
[image: image864.wmf]SAE
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 có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image866.wmf]a3
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Vì 
[image: image867.wmf](
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[image: image868.wmf](
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Câu 34: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và 

           AB = 2a , BC = a, các cạnh bên của hình chóp bằng nhau và bằng 
[image: image869.wmf]a2

.

a). Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) .

b). Gọi E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD, K là điểm 

 bất kỳ thuộc đoạn thẳng AD. Chứng minh khoảng cách giữa hai đường thẳng EF và SK không phụ thuộc vào vị trí K. Hãy tính khoảng cách này theo a.

[image: image1339.emf]Hình 2
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a)
Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD).


Gọi O là tâm của đáy ABCD thì có: 



[image: image870.wmf]OAOBOCOD
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Theo đề bài 
[image: image871.wmf]SASBSCSD
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( O là hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD), có 
[image: image872.wmf](
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Trong 
[image: image873.wmf]SAO
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b)
Chứng minh khoảng cách giữa hai đường thẳng EF và SK không phụ thuộc vào vị trí K.


Ta có: 
[image: image876.wmf](
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Mà 
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Vì khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SAD) không đổi nên khoảng cách giữa hai đường thẳng EF và SK cũng không đổi, nghĩa là khoảng cách này không phụ thuộc vào điểm K.


Dựng 
[image: image879.wmf](
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[image: image880.wmf]ADSO
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: hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SI.


Dựng 
[image: image883.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image884.wmf](
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. Vậy 
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Trong 
[image: image886.wmf]SOI
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Kết luận 
[image: image888.wmf](
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Câu 35: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh đáy đều bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 600. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (A'B'C') là trung điểm H của cạnh  B'C'.


Tính khoảng cách hai đáy. Tính góc giữa BC và AC'. Tính góc giữa (ABB'A') và mặt đáy.

[image: image1340.emf]H
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Tính khoảng cách hai đáy.


A'H là hình chiếu vuông góc của AA' trên mặt phẳng (A'B'C'), nên góc giữa AA' và mặt phẳng (A'B'C') là góc 
[image: image889.wmf]·
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Trong 
[image: image890.wmf]AA'H
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[image: image891.wmf]0

a33a

AHA'H.tan60.3

22

===

 .


Vì 
[image: image892.wmf](
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Mà 
[image: image893.wmf](
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Suy ra khoảng cách giữa hai mặt phẳng  đáy là 
[image: image894.wmf]3a
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Tính góc giữa BC và AC'.


Vì B'C' // BC nên góc giữa BC và AC' bằng góc giữa B'C' và AC' là góc 
[image: image895.wmf]·
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Trong 
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Tính góc giữa (ABB'A') và mặt đáy.


Dựng C'D và HE cùng vuông góc với A'B' lần lượt tại D và E.


Ta có: 
[image: image898.wmf](
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Hai mặt phẳng (ABB'A') và (A'B'C') có giao tuyến A'B' cùng vuông góc với hai đường thẳng AE và HE tại điểm E nên :
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Vì HE là đường trung bình của tam giác C'DB' nên 
[image: image900.wmf]1a3
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[image: image901.wmf]AEH

D

có: 
[image: image902.wmf]·

·

AH3aa3

tanAEH:23AEHarctan23

EH24

===Þ=

.

	Câu 36: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a.

a). Chứng minh rằng khoảng cách từ các điểm B, C, D, A', B', D' đến đường chéo AC' bằng nhau. Tính khoảng cách đó .

b). Chứng minh rằng B'D vuông góc với mặt phẳng (BA'C').

c)
. Chứng minh BC' vuông góc với mặt phẳng (A'B'CD).

d). Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (BA'C') và (ACD').

e). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BC' và CD'.

f).  Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung của AB' và BC'.
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a)
Vì ABCD.A'B'C'D' là hình lập phương nên các tam giác sau là các tam giác vuông bằng nhau và đều nhận AC' làm cạnh huyền:
 
[image: image903.wmf]ABC', AA'C',
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image904.wmf]ACC',

D
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Từ đó suy ra khoảng cách từ các điểm B, C, D, A', B', D' đến đường chéo AC' bằng nhau.


Gọi khoảng cách từ B đến AC' là h. 


Trong 
[image: image906.wmf]ABC'
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[image: image908.wmf]a6
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b)
Chứng minh rằng B'D vuông góc với mặt phẳng (BA'C').


Ta có: 
[image: image909.wmf]B'BB'A'B'C'a
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[image: image910.wmf]Þ

Hình chóp B'.BA'C' là hình chóp đều. 


Suy ra 
[image: image911.wmf](
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 (1) , với H là tâm tam giác đều BA'C' .


Tương tự ta có D.BA'C' là hình chóp đều 
[image: image912.wmf](
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(2) .


Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image913.wmf](
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c)
Chứng minh BC' vuông góc với mặt phẳng (A'B'C'D)


Vì BCC'B' là hình vuông nên có 
[image: image914.wmf]BC'B'C
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Ta có 
[image: image915.wmf](
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image916.wmf](
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d)
Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (BA'C') và (ACD').


Gọi O và O' lần lượt là tâm của hai mặt đáy ABCD và A'B'C'D'.
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Trong mp(BDD'B'), gọi 
[image: image917.wmf]1
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Mà 
[image: image918.wmf](
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[image: image919.wmf](
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Vậy: 
[image: image920.wmf](
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.


Hoàn toàn tương tự: 
[image: image921.wmf](
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Dễ dàng chứng minh được: (ACD') // (BA'C'). 


Từ đó suy ra G1G1 là khoảng cách giữa hai mặt phẳng (ACD') và (BA'C').


Mặt phẳng (BDD'B') được vẽ lại ở hình 2. 


Dễ dàng chứng minh: 
[image: image922.wmf]1212
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Kết luận khoảng cách giữa hai mặt phẳng (ACD') và (BA'C')  bằng 
[image: image923.wmf]a3

3

.

e)
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BC' và CD' .


Có BC' và CD' lần lượt thuộc hai mặt phẳng (BA'C') và (ACD').


Theo câu d) có (BA'C') // (ACD'). Vậy khoảng cách giữa BC' và CD' bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng (ACD') và (BA'C')  và bằng 
[image: image924.wmf]a3

3

.

f)
Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung của AB' và BC'.


Gọi I và J lần lượt là tâm của hai hình vuông BCC'B' và ADD'A'. 


Trong mp(A'B'CD), dựng 
[image: image925.wmf](
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Trong mp(AB'D'), dựng 
[image: image926.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image927.wmf]KP//BC'
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Trong mp(KP,BC'), dựng 
[image: image928.wmf](
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Ta chứng minh: PQ là đoạn vuông góc chung của BC' và AB'. 


Ta có: 
[image: image929.wmf](
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(3) 


Mà 
[image: image930.wmf]BC'//AD'IKAD'
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 (4) 


Ngoài ra có: 
[image: image931.wmf]IKJB'
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Từ (4) và (5) suy ra: 
[image: image932.wmf](
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Tóm lại có: 
[image: image933.wmf]IKBC'
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, mà 
[image: image934.wmf]PQ//IK



( PQ vuông góc với cả hai đường thẳng BC' và AB'.


Vậy: PQ là đoạn vuông góc chung của AB' và BC'.


Có IJ // A'B' mà 
[image: image935.wmf](
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Tam giác B'IJ vuông ở I có đường cao IK:



[image: image936.wmf]222222
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.


Theo cách dựng thì IKPQ là hình chữ nhật 
[image: image937.wmf]a3
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	Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, mặt bên (SAD) là tam giác đều và vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Gọi I, M, F lần lượt trung điểm của AD, AB, SB và K là giao điểm của BI và CM.

a)
Chứng minh mp(CMF) vuông góc với mp(SIB).

b)
Tính BK và KF.

c)
Dựng và tính độ dài đoạn vuông góc chung của AB và SD.

d)
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng CM và SA.



LỜI GIẢI

a)
Chứng minh mp(CMF) vuông góc với mp(SIB)


Ta có: 
[image: image938.wmf](
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Ta có: 
[image: image939.wmf]µ
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image940.wmf]·
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Vậy có: CM ( IB; CM ( SI (SI ( (ABCD))


Mà: CM ( mp (CMF) 
[image: image941.wmf](
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[image: image1343.emf]B
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b)
Tính BK và KF.


Trong 
[image: image942.wmf]CBM
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 vuông tại B:



[image: image943.wmf]2
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Và 
[image: image944.wmf]=Û=
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[image: image945.wmf]Þ=
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Trong 
[image: image946.wmf]SIB
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[image: image947.wmf]22

22

3a5a

SBSIBIa2

44

=+=+=

;



[image: image948.wmf]·
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Trong 
[image: image949.wmf]BKF
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:
[image: image950.wmf]·
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c)
Dựng và tính độ dài đoạn vuông góc chung của AB và SD.



[image: image952.wmf](
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.Trong mặt phẳng (SAD) kẻ 
[image: image953.wmf]AESD
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Vậy AE là đoạn vuông góc chung của AB và SD.


Kết luận 
[image: image954.wmf](
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( vì AE là đường cao 
[image: image955.wmf]SAD

D
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d). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng CM và SA.


Gọi N trung điểm của CD.


Ta có: 
[image: image956.wmf](
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AN//CMCM//mpSAN
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 (Vì AN ( mp (SAN))

  
Nên 
[image: image957.wmf](
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d(CM,SA)d(CM,mp(SAN))d(K,mpSAN))Do KCM

.


Gọi 
[image: image958.wmf]PANBI
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. Ta có 
[image: image959.wmf]BIAN

^

( vì AN // CM).


Vậy: 
[image: image960.wmf](
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. Từ I kẻ 
[image: image961.wmf](
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Thật vậy, vì IQ vuông góc với cả hai đường thẳng SP và AN cùng thuộc   mp (SAN).



[image: image962.wmf]22
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Trong 
[image: image963.wmf]SIP
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vuông tại A : 
[image: image964.wmf]222222
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Vậy: 
[image: image965.wmf](
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Ta có: 
[image: image966.wmf](
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[image: image967.wmf]==Þ==
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	Câu 38: Hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD tâm O cạnh a, góc 
[image: image968.wmf]·
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. Đường thẳng SO vuông góc với đáy và 
[image: image969.wmf]3a
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. Gọi E , F lần lượt là trung điểm của BC và BE.

a).
Chứng minh mp(SOF) vuông góc mp(SBC).

b).
Tính khoảng cách từ O và A đến mặt phẳng (SBC).

c).
Gọi 
[image: image970.wmf](

)

a

là mặt phẳng qua AD và vuông góc với mặt phẳng (SBC). Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng 
[image: image971.wmf](

)

a

. Tính diện tích của thiết diện này.

d).
Tính góc giữa mặt phẳng 
[image: image972.wmf](

)

a

và mặt phẳng (ABCD).


[image: image1345.emf]Hình 2
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LỜI GIẢI

a). Chứng minh mp(SOF) vuông góc mp(SBC).


Vì 
[image: image973.wmf]BDC
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đều nên:
[image: image974.wmf]DEBCOFBC
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(OF đường trung bình 
[image: image975.wmf]BDE
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[image: image977.wmf](
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(vì BC ( (SBC)).
b). Tính khoảng cách từ O và A đến mặt phẳng (SBC).


Trong mặt phẳng (SOF), dựng 
[image: image978.wmf]OHSF
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[image: image979.wmf](
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Trong 
[image: image980.wmf]SOF
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[image: image981.wmf](
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Gọi 
[image: image982.wmf]IFOAD
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Trong mặt phẳng (SIF) dựng 
[image: image983.wmf]IKSF

^

tại K thì 
[image: image984.wmf](
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Vì 
[image: image985.wmf](

)

AD//BCAD//mpSBC

Þ

 (Vì BC ( mp (SBC)).

  
Nên 
[image: image986.wmf](
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 (Vì I ( AD).

c). Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng 
[image: image987.wmf](
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Ta có 
[image: image988.wmf](
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nên mặt phẳng 
[image: image989.wmf](
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chính là mặt phẳng (ADK).


Ta có: 
[image: image990.wmf](
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Gọi 
[image: image991.wmf]MKxSB,NKxSD
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Kết luận: thiết diện cần tìm là hình thang ADNM.


Tính diện tích hình thang ADNM:  
[image: image992.wmf](
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Tính MN:   


Trong 
[image: image993.wmf]SOF
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 vuông tại O: 
[image: image994.wmf]22
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Trong 
[image: image995.wmf]SIK
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 vuông tại K:
[image: image996.wmf]22
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Do đó 
[image: image997.wmf]SK1
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Vậy: K là trung điểm SF. Suy ra MN là đường trung bình 
[image: image998.wmf]SBC
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d). Tính góc giữa mặt phẳng 
[image: image1001.wmf](
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và mặt phẳng (ABCD).


Ta có: 
[image: image1002.wmf](
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Trong 
[image: image1003.wmf]FIK
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 vuông tại K: 
[image: image1004.wmf]·
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	Câu 39: Cho tam giác đều SAB và hình vuông ABCD cạnh a nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Gọi H, K lần lượt trung điểm AB, CD và E, F lần lượt trung điểm của SA và SB.

a).
Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) . Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) .

b).
Gọi G là giao điểm của CE và DF. Chứng minh 
[image: image1005.wmf]CESA,DFSB

^^

.Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng (GEF) và (SAB) .

c).
Chứng minh G là trọng tâm của tam giác SHK .Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SCD).

d).
Gọi M là điểm di động trên đoạn SA. Tìm tập hợp những điểm là hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (CDM).
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a)
Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD). 


Ta có 
[image: image1006.wmf]DCHK,DCSH
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nên 
[image: image1007.wmf](
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Trong mặt phẳng (SHK) dựng 
[image: image1008.wmf](
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Trong 
[image: image1010.wmf]SHK

D

vuông tại K:



[image: image1011.wmf]222222

111417

HQHSHK3aa3a

=+=+=
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Vì 
[image: image1014.wmf]AH//CD
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(Vì CD (mp (SCD)).  


Nên 
[image: image1016.wmf](
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Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SCD):


Ta có: 
[image: image1017.wmf](
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Và 
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Xét 
[image: image1019.wmf]SHK
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vuông tại H: 
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b)
Chứng minh 
[image: image1021.wmf]CESA,DFSB
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Xét 
[image: image1022.wmf]HBC
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Xét 
[image: image1024.wmf]SHC
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Xét 
[image: image1026.wmf]SAC
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[image: image1027.wmf]CACSa2
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 nên tam giác SAC cân tại C và có CE là đường trung tuyến, suy ra CE cũng là đường cao. Kết luận 
[image: image1028.wmf]CESA
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Chứng minh tương tự thì 
[image: image1029.wmf]DFSB
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.


Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng (GEF) và (SAB):


Gọi 
[image: image1030.wmf]ISHEF
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 ( I trung điểm EF.  


Ta có CDEF là hình thang cân và I, F lần lượt là trung điểm của hai đáy EF và CD nên 
[image: image1031.wmf]IKEF
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Xét 
[image: image1033.wmf]HIK

D

vuông tại H : 
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c)
Chứng minh G là trọng tâm của tam giác SHK. 


Vì CDEF là hình thang cân nên 
[image: image1035.wmf]GKI

Î

, mà KI là đường trung tuyến của tam giác SHK 
(1)


Trong hình thang cân CDEF ta có tỉ lệ đồng dạng:
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 (Vì 
[image: image1037.wmf]1
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(2)


Từ (1) và (2) ( G là trọng tâm của tam giác SHK.


Trong mặt phẳng (SHK) gọi L giao điểm của HG và SK.
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d)
Tìm tập hợp những điểm là hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (CDM).
[image: image1347.emf]Hình 2
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Ta có: 
[image: image1040.wmf](
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Dựng 
[image: image1041.wmf]MN//CD,NSH
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Ta được  
[image: image1042.wmf](
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Dựng 
[image: image1043.wmf](
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Do đó P là hình chiếu của S trên mp(CDM).


Ta có: 
[image: image1044.wmf]·
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Do đó P thuộc đường tròn đường kính SK trong mặt phẳng (SHK). 


Mặt khác: M di động trên đoạn SA nên N di động trên đoạn SH. 


Ta suy ra điểm P chạy trên cung 
[image: image1045.wmf]»
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	Câu 40: Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, các  cạnh bên đều bằng 
[image: image1046.wmf]a3

.

a)
Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD).

b)
Gọi 
[image: image1047.wmf](

)

a

là mặt phẳng qua A và vuông góc với SC. Hãy xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng 
[image: image1048.wmf](

)

a

. Tính diện tích của thiết diện này.

c)
Gọi 
[image: image1049.wmf]j

là góc giữa AB và mặt phẳng 
[image: image1050.wmf](

)

a

. Tính 
[image: image1051.wmf]sin
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.
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Gọi O là tâm của hình vuông 
[image: image1052.wmf]ABCD

 thì 
[image: image1053.wmf]SO

 là khoảng cách từ S đến (
[image: image1054.wmf]ABCD

).


Ta có: 


[image: image1055.wmf]22
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[image: image1056.wmf]a10
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Vì 
[image: image1057.wmf]BD(SAC)

^

 nên 
[image: image1058.wmf]BDSC
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Trong 
[image: image1059.wmf](SAC)

 dựng 
[image: image1060.wmf]AC'SC

^
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[image: image1061.wmf]AC'

 cắt 
[image: image1062.wmf]SO

 tại H và cắt 
[image: image1063.wmf]SC

 tại 
[image: image1064.wmf]C'
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Trong 
[image: image1065.wmf](SBD)

, đường thẳng qua H và song song với 
[image: image1066.wmf]BD

 cắt 
[image: image1067.wmf]SB

 và 
[image: image1068.wmf]SD

 lần lượt tại 
[image: image1069.wmf]B'

 và 
[image: image1070.wmf]D'

.


Ta có: 
[image: image1071.wmf]B'D'SC

^
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Vậy 
[image: image1072.wmf]SCmp(AB'C'D')

^

 và 
[image: image1073.wmf]()

a

 là mặt phẳng 
[image: image1074.wmf](AB'C'D')

.



[image: image1075.wmf]BD(SAC)
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Do đó : 
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Ta có: 
[image: image1078.wmf]a10
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Từ hai tam giác vuông đồng dạng 
[image: image1080.wmf]SOC

 và 
[image: image1081.wmf]SC'H

, ta có:
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Vì 
[image: image1083.wmf]B'D'//BD

 nên: 
[image: image1084.wmf]B'D'SH4a2844
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Vậy: 
[image: image1085.wmf]22
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Gọi 
[image: image1086.wmf]j

 là góc 
[image: image1087.wmf](AB,())
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Ta có: 
[image: image1088.wmf]2aa3
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Dựng 
[image: image1089.wmf]OK//CC'

 với 
[image: image1090.wmf]KAC'

Î

, thì 
[image: image1091.wmf]OK()

^a

 và 
[image: image1092.wmf]1a3
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Dựng 
[image: image1093.wmf]BFOK

=

uuuruuur

 thì 
[image: image1094.wmf]BF()

^a

 và 
[image: image1095.wmf]a3

BF

6

=

.


Ta có: góc 
[image: image1096.wmf]·
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	Câu 41: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên (SAB) là tam giác đều. Gọi E, F là trung điểm của AB và CD.

a) 
Cho biết tam giác SCD vuông cân tại S. Chứng minh: SE 
[image: image1098.wmf]^

 (SCD) và     
SF 
[image: image1099.wmf]^

(SAB).
b) 
Gọi H là hình chiếu vuông góc của S trên EF. Chứng minh: SH 
[image: image1100.wmf]^

 AC

c) 
Tính góc giữa đường thẳng BD và mặt phẳng (SAD).


[image: image1349.emf]Hình 2
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a)
Chứng minh SE 
[image: image1101.wmf]^

 (SCD) và SF 
[image: image1102.wmf]^

(SAB).


Chứng minh SE 
[image: image1103.wmf]^

 (SCD):


Do 
[image: image1104.wmf]SCD

D

 cân tại S có F là trung điểm của CD 
[image: image1105.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1106.wmf]CDSF

^






Mà 
[image: image1107.wmf]CDEF

^

 (theo tính chất của hình vuông) 
[image: image1108.wmf](

)
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.


Mà 
[image: image1109.wmf](

)

SESEFSECD
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        (1)


Ta chứng minh 
[image: image1110.wmf]SEF

D

 vuông tại S bằng cách sử dụng định lý Pytago như sau:



[image: image1111.wmf]SCD

D

 vuông tại S có SF là đường trung tuyến nên  
[image: image1112.wmf]1a

SFCD

22
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.



[image: image1113.wmf]SAB

D

 đều cạnh a có SE là trung tuyến nên 
[image: image1114.wmf]a3
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 ;  EF = a.

 
Có :
[image: image1115.wmf]2
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Vậy : (SEF vuông tại S ( SE ( SF  

             (2)


Từ (1) và (2) ( SE ( (SCD).


Chứng minh SF [image: image1116.wmf]^

(SAB):


Theo chứng minh trên : SE ( SF  
 
              (3)

CD ( (SEF), mà AB // CD ( AB ( (SEF) ( SF ( AB
(4)


Từ (3) và (4) ( SF ( (SAB).

b)
Chứng minh SH [image: image1117.wmf]^

 AC


Ta có: CD ( (SEF) (theo chứng minh trên), mà SH ( (SEF) ( SH ( CD.


Hơn nữa, SH ( EF (gt) ( SH ( (ABCD)

 Mà AC ( (ABCD) ( SH ( AC.

c)
Tính góc giữa đường thẳng BD và mặt phẳng (SAD). 


Gọi O là tâm của hình vuông ABCD.


Theo tính chất của hình vuông ABCD, ta có :  AC, BD và EF đồng quy tại O.


Vì SE > SF nên H thuộc đoạn OF. 


Trong mặt phẳng (ABCD), qua H vẽ đường thẳng song song với CD cắt AD, OD lần lượt tại M và K.


Vậy : góc giữa BD và mặt phẳng (SAD) là góc giữa KD và (SAD). 


Ta đi tìm hình chiếu của K lên (SAD).


Ta có: AD ( MH, AD ( SH (do SH ( (ABCD)) 


( AD ( (SHM) ( (SAD) ( (SHM).


(SAD) ( (SHM) = SM.  Vẽ KP ( SM (P ( SM) ( KP ( (SAD) tại P.

Nhận xét: Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến thì vuông góc với mặt phẳng kia.


(
Hình chiếu của K lên (SAD) là P (Hình chiếu của KD lên (SAD) là PD.


( 
[image: image1118.wmf](
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Để tìm góc 
[image: image1119.wmf]·

KDP

, ta đi tìm KD và KP.


(SEF vuông tại S có SH là đường cao nên ta có:
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(SEH vuông tại H  nên ta có: 
[image: image1121.wmf]22
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[image: image1122.wmf]3aaaaaa
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( H là trung điểm của OF, mà HK // DF nên HK là đường trung bình của 

            (FOD.


( K là trung điểm của OD ( 
[image: image1123.wmf]11a2a2

KDOD.

2224

===

 

           (Do BD = 
[image: image1124.wmf]a2

). 



[image: image1125.wmf]11aaaaa
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( K là trung điểm của MH.


Trong (SHM), vẽ HQ ( SM (Q ( SM),  mà KP ( SM ( KP // HQ

Mà K là trung điểm của MH nên KP là đường trung bình của (MHQ 


( 
[image: image1126.wmf]1
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(SHM vuông tại H có HQ là đường cao, ta có:
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(
[image: image1128.wmf]1a21
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Trong (KPD vuông tại P, ta có: 



[image: image1129.wmf]·
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Vậy: 
[image: image1130.wmf](
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Câu 42: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, 

          SA ( (ABCD)  và SA = 2a.

a)
Chứng minh (SAC) ( (SBD); (SCD) ( (SAD).


b)
Tính góc giữa SD và (ABCD) , SB và (SAD) , SB và (SAC) .


c)
Tính d(A, (SCD)),  d(B,(SAC)).

[image: image1350.emf]O
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a)
Chứng minh (SAC) ( (SBD); (SCD) ( (SAD).


Chứng minh (SAC) ( (SBD); 

Ta có: BD ( AC (Hai đường chéo của 

     hình vuông ABCD); BD ( SA 

     (do SA ( (ABCD)).
    ( BD ( (SAC). Mà BD ( (SBD). 


( (SAC) ( (SBD).


Chứng minh (SCD) ( (SAD):


Ta có: CD ( AD (Hai cạnh kề của hình 

     vuông ABCD) và CD ( SA (do SA ( (ABCD) 
  
( CD ( (SAD). Mà CD ( (SCD) ( (SCD) ( (SAD).

b)
Tính góc giữa SD và (ABCD); SB và (SAD) ; SB và (SAC).


Tính góc giữa SD và (ABCD).


Ta có: SA ( (ABCD) tại A nên hình chiếu của S lên mp (ABCD) là A.


( Hình chiếu của SD lên mặt phẳng (ABCD) là AD.


( 
[image: image1131.wmf](
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Trong (SAD vuông tại A, 
[image: image1132.wmf]·
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Vậy: 
[image: image1133.wmf](

)

·

(

)

SD,ABCD

=
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Tính góc giữa SB và (SAD):


Ta có: BA ( SA, BA ( AD ( BA ( (SAD) tại A nên hình chiếu của B lên 

           (SAD) là A.


( Hình chiếu của SB lên mặt phẳng (SAD) là SA.


( [image: image1135.wmf](
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Trong (SAB vuông tại A: 
[image: image1136.wmf]·
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Vậy: 
[image: image1137.wmf](
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Tính góc giữa SB và (SAC):


Gọi O là tâm của hình vuông ABCD.


Theo chứng minh trên: BD ( (SAC)  tại O nên hình chiếu của B lên (SAC) là 

            O.


( Hình chiếu của SB lên (SAC) là SO  

 
[image: image1138.wmf](
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(SAB  vuông tại A nên:
[image: image1140.wmf](
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Trong (SOB vuông tại O, ta có: 
[image: image1141.wmf]·
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Vậy: 
[image: image1142.wmf](
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c).  Tính d(A, (SCD)); d(B,(SAC)).


Tính d(A, (SCD)).


Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SD. 


Ta có: AH ( SD. 


Theo chứng minh ở câu a, CD ( (SAD) 


Mà AH ( (SAD) ( AH ( CD ( AH ( (SCD) ( d(A, (SCD)) = AH.   


(SAD vuông tại A có AH là đường cao.


Ta có: 
[image: image1143.wmf]=+=+Þ=
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Vậy: 
[image: image1144.wmf](
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Nhận xét: Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến thì vuông góc với mặt phẳng kia.

Trong ý trên, do (SAD) [image: image1145.wmf]^

(SCD) và có giao tuyến là SD nên khi kẻ AH ( SD  thì AH ( (SCD).

Tính d(B,(SAC)).


Theo chứng minh trên BD ( (SAC) tại O nên hình chiếu của B lên (SAC) là O.


( d(B, (SAC)) = BO = 
[image: image1146.wmf]a2
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Câu 43: Hình chóp S.ABC. (ABC vuông tại A, góc [image: image1147.wmf]µ

B

 = 600, AB = a, hai mặt bên (SAB) và (SBC) vuông góc với đáy; SB = 2a. Hạ BH ( SA (H ( SA); BK ( SC (K ( SC).

a). Chứng minh: SB ( (ABC)                       

b). Chứng minh: mp(BHK) ( SC.

c). Chứng minh: (BHK vuông.                    


d). Tính cosin của góc tạo bởi SA và (BHK).


LỜI GIẢI

[image: image1351.emf]J
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Nhận xét: Hai mặt phẳng cùng vuông góc với  một mặt phẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) vuông góc với mặt phẳng đó, tức là: 
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a)  SB ( (ABC):  


Ta có : 
[image: image1149.wmf](
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[image: image1150.wmf](
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b)
CM  (BHK) ( SC:


SC ( BK (gt)
(1)


AC ( AB ((ABC vuông tại A) và AC ( SB 

(do SB ( (ABC)) 


( AC ( (SAB).

   
Mà BH ( (SAB) ( BH ( AC. Mặc khác: BH ( SA (gt) 


( BH ( (SAC). Mà SC ( (SAC) ( SC ( BH
(2)


Từ  (1) và (2) ( SC ( (BHK).

c)
CM (BHK vuông:


Theo chứng minh ở câu b, BH ( (SAC). Mà HK ( (SAC) ( BH ( HK.


Vậy: (BHK vuông tại H.

d)
Tính cosin của góc tạo bởi SA và (BHK) :


Vì H ( SA nên 
[image: image1151.wmf](
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Theo chứng minh ở câu b, SC ( (BHK) tại K nên hình chiếu của S lên (BHK) là K.


(
Hình chiếu của SH lên (BHK) là KH.


( 
[image: image1152.wmf](
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(SHK vuông tại K nên 
[image: image1153.wmf]·
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Ta có: (SHK ∽ (SCA ( 
[image: image1154.wmf]HKAC

SHSC

=

.


(BAC vuông tại A, 
[image: image1155.wmf]0
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(SBC vuông tại B nên 
[image: image1156.wmf]2222
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( 
[image: image1158.wmf]·
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Vậy: 
[image: image1159.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1160.wmf]·
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1161.wmf]14
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 Câu 44: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 
[image: image1162.wmf]a5

2

. Gọi O là tâm của hình vuông ABCD. Và M là trung điểm của SC.


a).
Chứng minh: (MBD) [image: image1163.wmf]^

 (SAC).


b).
Tính góc giữa SA và mp(ABCD) .


c).
Tính góc giữa hai mặt phẳng ( MBD) và (ABCD).


d).
Tính góc giữa hai mặt phẳng ( SAB) và (ABCD).

LỜI GIẢI

[image: image1352.emf]G
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Nhắc lại: Hình chóp đều là hình chóp có các cạnh bên bằng nhau và có đáy là đa giác đều. Do đó, trong hình chóp đều, tâm của đa giác đáy trùng với hình chiếu của đỉnh S lên mặt đáy. 
a)
Chứng minh: (MBD) [image: image1164.wmf]^

 (SAC):


Vì hình chóp S.ABCD đều nên 

SO ( (ABCD).


Mà BD ( (ABCD) ( BD ( SO.


Hơn nữa có: BD ( AC ( BD ( (SAC). 


Mà BD ( (MBD) ( (MBD) ( (SAC).


Tính góc giữa SA và mp(ABCD):


Ta có: SO ( (ABCD) nên hình chiếu của S lên (ABCD) là O ( Hình chiếu của SA lên (ABCD) là OA.


(
[image: image1165.wmf](
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Trong  (SOA vuông tại O, ta có:
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Vậy: 
[image: image1169.wmf](
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Tính góc giữa hai mặt phẳng ( MBD) và (ABCD):


Ta có: MBD ( (ABCD) = BD; BD ( (SAC); (SAC) ( (ABCD) = AC;
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(Vì 
[image: image1171.wmf]·
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 là góc nhọn).


Trong (SOC vuông tại O có OM là đường trung tuyến nên: 
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Áp dụng định lí cosin trong tam giác COM, ta có: 
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Vậy: 
[image: image1177.wmf](

)

(

)

·

(

)

·

10

MBD,ABCDCOMarccos

5

==

.


Cách 2: 

Trong (SOC vuông tại O có OM là đường trung tuyến nên:
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Mặc khác: 
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Từ đó suy ra: 
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Tính góc giữa hai mặt phẳng ( SAB) và (ABCD):

Ta có: (SAB) ( (ABCD) =AB. Gọi E , F lần lượt là trung điểm của AB và 

           CD.


AB ( EF; AB ( SO (Do SO ( (ABCD)) ( AB ( (SEF).


(SEF) ( (ABCD) = EF; (SEF) ( (SAB) = SE;


(

[image: image1184.wmf](

)

(

)

·

(

)

·

(

)

·

==

SAB,ABCDSE,EFSEF

  (Vì 
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(SOC vuông tại O nên 
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Trong [image: image1187.wmf]SEO

D

 vuông tại O, ta có: 
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Vậy: 
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	Câu 45: Cho hình lăng trụ ABC.A(B(C( có AA( ( (ABC) và AA( = a, đáy ABC là tam giác vuông tại A có BC = 2a, AB = a[image: image1190.wmf]3

.

a) 
Tính khoảng cách từ AA( đến mặt phẳng (BCC(B().

b)
Tính khoảng cách từ A đến (A(BC).

c) 
Chứng minh rằng AB ( (ACC(A() và tính khoảng cách từ A( đến mặt phẳng (ABC().



LỜI GIẢI

a)
Tính khoảng cách từ AA( đến mặt phẳng (BCC(B().
 
Vì AA; // BB’ nên AA’ // (BCC’B’)  ( d(AA’, (BB’C’C) = d(A, (BCC’B’)
[image: image1353.emf]F
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Gọi H là hình chiếu ( của A lên BC. 


Từ H, vẽ đường thẳng // với AA' cắt B'C' tại H'.  


Do AA’ // HH’, mà AA’ ( (ABC) 


( HH’ ( (ABC) ( HH’ ( AH.


Ta có: 
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(ABC vuông tại A nên: 
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(ABC  vuông tại A có: 
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b)
Tính khoảng cách từ A đến (A(BC).

AB ( AA’ (Do AA’ ( (ABC)); AB ( AC (gt) ( AB ( (A’ACC’) 

( AB ( A’C.


Ta có: A'A = AC = a nên A'ACC' là hình vuông. 


Gọi O là tâm của hình vuông A'ACC'.


Do 
[image: image1198.wmf](
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Mà A’C ( (A’BC) ( (ABC’) ( (A’BC).


Hai mặt phẳng (A’BC), (ABC’) có giao tuyến là OB.


Trong (ABC’) kẻ AK ( OB (K ( OB) 


( AK ( (A’BC) tại K ( 
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(AOB vuông tại A có AK là đường cao nên: 
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Vậy: 
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Cách 2:


Vì  BC ( AH, BC ( AA’ ( BC ( (AA’H) ( (A’BC) ( (AA’H).


Hai mặt phẳng này cắt nhau theo giao tuyến A’H.


Trong mặt phẳng (AA’H), kẻ AI ( A’H (I ( A’H) ( AI ( (A’BC) tại I.


( 
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(AA’H  vuông tại A có AI là đường cao nên: 
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Nhận xét: Hai điểm I và K hiển nhiên trùng nhau.
c)
Chứng minh rằng AB ( (ACC(A() và tính khoảng cách từ A( đến mp (ABC().

Chứng minh rằng AB ( (ACC(A():


Ta có: AB ( AC, AB ( AA’ (Do AA’ ( (ABC) ( AB (  (ACC’A’).


Tính khoảng cách từ A( đến mặt phẳng (ABC():


Theo chứng minh trên, A’C ( (ABC’) tại O nên 
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Ta có: 
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Nhận xét: Để tính khoảng cách từ M đến ((), nếu đề bài cho không xác định trực tiếp được hình chiếu của M lên (() thì ta làm như sau :


Tìm mp (() đi qua M và (() ( (();


Tìm giao tuyến ( =  (() ( (();


Kẻ MH ( ( (H ( () ( MH ( (() ( 
[image: image1207.wmf](
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	Câu 46: Cho hình thang ABCD vuông tại A và B , có AD = 2a, AB = BC = a. Trên đường thẳng Ax vuông góc với mặt phẳng (ABCD) lấy điểm S. Gọi C' và D' lần lượt là hình chiếu vuông góc của đỉnh A trên SC và SD.

a)
Chứng minh 
[image: image1208.wmf]·
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b)
Chứng minh ba đường thẳng AD', AC', AB cùng nằm trên một mặt phẳng. Từ đó chứng minh C'D' luôn đi qua một điểm cố định khi S chạy trên Ax.

c)
Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung của AB và SC khi 
[image: image1209.wmf]SAa2
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a)
Chứng minh 
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Áp dụng định lý ba đường vuông góc thì ta chứng minh được SB (BC và  SC ( CD.

b). Dễ dàng chứng minh AD', AC', AB đều vuông góc với SD . Từ đó suy ra AD', AC', AB cùng nằm trong mp(P) đi qua điểm A và vuông góc với SD. 


Do đó C'D' đi qua một điểm cố định là giao điểm I của AB và CD khi điểm S di động trên đường thẳng Ax.
[image: image1355.emf]Hình 2
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c). Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung của AB và SC. 


Gọi K trung điểm AD. 


Ta có: AB // CK, mà CK ( (SCK) 


( AB // mp (SCK). Dựng AH ( SK. 


Ta có: 
[image: image1211.wmf](
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Trong mặt phẳng (SCK) kẻ HE // CK. 


Suy ra HE và AB cùng thuộc một mặt phẳng vì cùng song song với CK.

Trong mp (AB,HE), kẻ EF // AH, F ( AB.


Vậy: EF là đoạn vuông góc chung của AB và SC


Ta có: AHEF là hình bình hành AH = EF.


Trong (SAH vuông tại A: 
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Kết luận: 
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	Câu 47: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều tâm O cạnh a . Hình chiếu vuông góc của A' trên mặt phẳng ABC là trung điểm H của OB . Biết góc giữa (A'BC) và (ABC) bằng 600 .

a)
Tính góc giữa hai đường thẳng AA' và BC .

b)
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC . 

c)
Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng (AA'C), G là trọng tâm của tam giác B'C'C.
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a)
Tính góc giữa hai đường thẳng AA' và BC.


Gọi E, M, I lần lượt trung điểm của CB, AC, EB. 


Vì 
[image: image1215.wmf]ABC
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HI là đường trung bình của 
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Ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1221.wmf](
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Từ đó suy ra góc giữa (A'BC) và (ABC) là góc 
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Trong mp (ABC) kẻ Ax // BC. 


Góc giữa AA' và BC chính là góc giữa AA' và Ax .


Dựng 
[image: image1225.wmf](
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Ta có: 
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Tam giác OHJ đều 
[image: image1227.wmf]a3
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Ta có: AKIE là hình chữ nhật có 
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Trong 
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Trong 
[image: image1232.wmf]A'AK
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Kết luận 
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b)
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC. 

Vì Ax // BC 
[image: image1235.wmf](
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Dựng 
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Trong 
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Vì hai điểm H, I cùng nằm trên đường thẳng có giao điểm với mặt phẳng (A'Ax) tại K nên :
[image: image1244.wmf](
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Kết luận: 
[image: image1246.wmf](
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c)
Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng (AA'C).


Ta có: 
[image: image1247.wmf](
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Hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến A'M.


Dựng 
[image: image1248.wmf](
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Trong 
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Hai điểm H và B cùng nằm trên đường thẳng có giao điểm với mặt (ACC'A') tại M nên có: 
[image: image1253.wmf](
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Hai điểm B và G cùng nằm trên đường thẳng có giao điểm với mặt (ACC'A') tại C' nên có:
[image: image1255.wmf](
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Công thức tính tỉ lệ khoảng cách là một công thức đẹp. Các bạn nên rèn luyện nhiều bài tập để sử dụng công thức này thành thạo.

Câu 10: Cho hình vuông ABCD và tam giác đều SAB cạnh a nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Gọi I trung điểm của AB .

a). Chứng minh 
[image: image1257.wmf](
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 và tính góc hợp bởi SC và mặt phẳng (ABCD).

b). Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAD). Từ đó tính góc giữa SC và mp (SAD).

c). Gọi J là trung điểm của CD, chứng minh 
[image: image1258.wmf](
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d). Tính góc hợp bởi SI và mp (SDC).

e). Xác định và tính góc hợp bởi SA và mặt phẳng ( SCD ).
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a). Chứng minh 
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[image: image1260.wmf](
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Tính góc hợp bởi SC và mặt phẳng (ABCD).


Ta có IC là hình chiếu vuông góc của SC trên mặt phẳng (ABCD). nên : 
[image: image1261.wmf](
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SI là đường cao của tam giác đều SAB nên 
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Trong 
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Trong 
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Vậy  
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b). Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAD).


Có 
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 hai mặt phẳng này vuông góc với nhau theo giao tuyến SA , trong (SAB) dựng 
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Trong  mp(SAD) kẻ 
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, trong mp(BC,Hx) qua C kẻ đường thẳng song song với BH cắt Hx tại K thì 
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. Suy ra SK là hình chiếu vuông góc của SC trên mp(SAD) nên góc giữa SC và (SAD) là góc 
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Theo chứng minh trên thì BCKH là hình bình hành nên 
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d). Tính góc hợp bởi SI và mp (SDC).


Hai mặt phẳng (SCD) và (SIJ) vuông góc với nhau theo giao tuyến SJ , dựng 
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 , suy ra SL là hình chiếu vuông góc của SI trên mp(SCD) . Vậy góc giữa SI và mặt phẳng (SCD) là góc 
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Kết luận 
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e). Xác định và tính góc hợp bởi SA và mặt phẳng ( SCD ).


Trong  mp(SCD) kẻ 
[image: image1291.wmf]LyCD
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, trong mp(AB,Ly) qua A kẻ đường thẳng song song với IL cắt Ly tại P thì 
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. Suy ra SP là hình chiếu vuông góc của SA trên mp(SCD) nên góc giữa SA và (SCD) là góc 
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Theo chứng minh trên thì AILP là hình bình hành nên 
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